
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 

 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: GDQP& AN 11 

 

1. Hình thức : Lý thuyết 

- Thi theo thời khóa biểu của lớp 

- Cấu trúc đề thi : 100% Trắc nghiệm khách quan  

2. Thời gian  : 45 phút 

3. Nội dung   :  

- Bài 1: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam. 

- Bài 2: Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh. 

- Bài 3: Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

BÀI TẬP MINH HỌA 

Câu 1. Vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở được gọi là 

 A. Thềm lục địa B. Nội thủy 

 C. Vùng tiếp giáp lãnh hải D. Lãnh hải 

Câu 2. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lí tính từ ranh 

giới ngoài của lãnh hải, được gọi là 

 A. Vùng tiếp giáp lãnh hải B. Vùng đặc quyền kinh tế 

 C. Thềm lục địa D. Nội thủy 

Câu 3. Vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên 

toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo của Việt Nam cho đến 

mép ngoài của rìa lục địa, được gọi là 

 A. Vùng tiếp giáp lãnh hải B. Thềm lục địa 

 C. Vùng đặc quyền kinh tế D. Nội thủy 

Câu 4. “Vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thuỷ triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt 

nước” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

 A. Đảo B. Lãnh hải C. Nội thủy D. Quần đảo 

Câu 5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm 

 A. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời 

 B. Vùng đất, vùng trời và hải đảo 

 C. Vùng biển và vùng trời 



 D. Đất liền và hải đảo 

Câu 6. Một trong những quan điểm chỉ đạo của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới là 

 A. Chỉ chú trọng xây dựng sức mạnh của đất nước về văn hóa - xã hội 

 B. Coi ngoại lực là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, thành công 

 C. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

 D. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: kháng chiến và kiến quốc 

Câu 7. Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác 

bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là  

 A. Đối tượng  B. Đối thủ C. Đối tác D. Kẻ thù 

Câu 8. Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 bao gồm 

 A. 7 chương với 55 điều B. 320 điều và 9 phụ lục 

 C. 9 chương với 62 điều D. 36 điều và 8 phụ lục  

Câu 9. Theo quy định trong Luật Biển Việt Nam năm 2012, vùng biển Việt Nam gồm bao nhiêu 

bộ phận? 

 A. 5 bộ phận B. 3 bộ phận  C. 6 bộ phận D. 4 bộ phận 

Câu 10. Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng 

 A. Một mốc quốc giới duy nhất B. Hệ thống mốc quốc giới 

 C. Hệ tọa độ trên đất liền D. Các tọa độ trên hải đồ 

Câu 11. “Mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển lên 

vùng trời” đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

 A. Biên giới quốc gia trên không B. Biên giới quốc gia trên đất liền 

 C. Biên giới quốc gia trong lòng đất D. Biên giới quốc gia trên biển 

Câu 12. Việt Nam có đường biên giới chung trên đất liền với những quốc gia nào? 

 A. Lào, Thái Lan, Philíppin B. Mianma, Malaixia, Inđônêxia 

 C. Lào, Campuchia, Thái Lan D. Trung Quốc, Lào, Campuchia 

Câu 13. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng về Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới? 

 A. Chỉ chú trọng xây dựng sức mạnh của đất nước về văn hóa - xã hội 

 B. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội 

 C. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 



 D. Giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng 

Câu 14. Bất kì thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của Việt Nam trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là 

 A. Đối tác  B. Đồng minh C. Đối tượng D. Đồng đội  

Câu 15. Luật Biển Việt Nam năm 2012 bao gồm 

 A. 36 điều và 8 phụ lục  B. 320 điều và 9 phụ lục 

 C. 9 chương với 62 điều D. 7 chương với 55 điều 

Câu 16. Theo quy định trong Luật Biển Việt Nam năm 2012: vùng biển quốc tế là tất cả các 

vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các quốc gia khác, nhưng không 

bao gồm 

 A. Đáy biển và lòng đất dưới đáy biển 

 B. Thềm lục địa và lòng đất dưới đáy biển 

 C. lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải 

 D. Vùng nội thủy và tiếp giáp lãnh hải 

Câu 17. Lãnh hải là vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ 

 A. Ranh giới ngoài của lãnh hải B. Đường cơ sở ra phía biển 

 C. Ranh giới ngoài thềm lục địa D. Vùng nội thủy ra phía biển 

Câu 18. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng 

biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở, được gọi là 

 A. Nội thủy.  B. Thềm lục địa 

 C. Vùng đặc quyền kinh tế D. Vùng tiếp giáp lãnh hải 

Câu 19. Ranh giới ngoài thềm lục địa cách đường cơ sở không quá 

 A. 12 hải lí B. 200 hải lí C. 10 hải lí  D. 350 hải lí 

Câu 20. Việt Nam có hai quần đảo xa bờ là 

 A. Thổ Chu và Phú Quý B. Hoàng Sa và Trường Sa 

 C. Trường Sa và Phú Quý D. Hoàng Sa và Thổ Chu 

Câu 21. Biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và đánh dấu trên thực địa bằng 

 A. Một mốc quốc giới duy nhất B. Các tọa độ trên hải đồ  

 C. Hệ tọa độ trên đất liền D. Hệ thống mốc quốc giới 

Câu 22. Mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển 

xuống lòng đất, đó là nội dung của khái niệm nào sau đây? 



 A. Biên giới quốc gia trong lòng đất B. Biên giới quốc gia trên không 

 C. Biên giới quốc gia trên đất liền D. Biên giới quốc gia trên biển 

Câu 23. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong bảo vệ biên giới quốc gia của Việt Nam? 

 A. Vận chuyển qua biên giới hàng hóa mà nhà nước không cấm 

 B. Bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và lợi ích quốc gia 

 C. Phá hoại an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới 

 D. Tố giác những hành vi gây hư hại, làm xê dịch mốc quốc giới 

Câu 24. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc quản 

lí, xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia? 

 A. Tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới 

 B. Chấp hành các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia 

 C. Vận chuyển qua biên giới những văn hóa phẩm độc hại 

 D. Xây dựng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới 

Câu 25. Đâu là mục tiêu của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

trong tình hình mới? 

 A. Phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại 

 B. Luôn nhất quán và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 

 C. Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ; đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế 

 D. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc 

Câu 26. Nhà bạn A Páo ở khu vực biên giới. Hằng ngày A Páo đi chăn trâu sau giờ học. Khu 

vực gần nhà hết cỏ, A Páo phải lùa trâu ra sát bìa rừng, nơi có cột mốc biên giới. Bên kia cột 

mốc có bãi cỏ xanh tốt, A Páo định lùa trâu sang đó, hễ trâu ăn no là quay về Việt Nam ngay. 

Trong trường hợp này, nếu là bạn thân của A Páo, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Mặc kệ, vì đó không phải là việc của mình 

 B. Khuyên A Páo không nên thực hiện hành vi đó 

 C. Cùng với A Páo lùa trâu sang bên kia biên giới 

 D. Khuyến khích A Páo nên thực hiện hành vi đó 

Câu 27. Ở Việt Nam, ngày Biên phòng toàn dân được tổ chức vào 

 A. Ngày 7/5 hằng năm B. Ngày 18/3 hằng năm 

 C. Ngày 22/12 hằng năm D. Ngày 3/3 hằng năm 

Câu 28. Trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong, Bác Hồ đã căn 



dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác nói 

câu này vào thời gian nào? 

 A. 29/9/1954 B. 19/9/1955 C. 29/9/1955 D. 19/9/1954 

Câu 29. Bạn M, bạn K và bạn D cùng đi tham quan một xã có khu vực biên giới trên đất liền. 

Bạn M rủ cả nhóm đến cột mốc quốc giới rồi dùng flycam bay chụp ảnh từ trên cao ở khu vực 

cột mốc, flycam bay qua biên giới và bỗng bị rơi xuống. Bạn K thấy thế vội chạy sang nhặt 

flycam. Hỏi, những ai là người vi phạm Luật Biên giới quốc gia? 

 A. Bạn D B. Bạn M và bạn D C. Bạn M và bạn K D. Bạn K và bạn D 

Câu 30. Bạn A và bạn B đang đi học về ở khu vực biên giới. Hai bạn gặp một vị khách du lịch 

đề nghị 2 bạn A và B dẫn vị khách du lịch tìm đường qua bên kia biên giới của nước bạn để 

chụp ảnh làm kỷ niệm. Bạn A định dẫn người khách đi nhưng bạn B đã ngăn lại và nói: Nếu 

bạn A dẫn vị khách qua đường biên giới một cách trái phép là vi phạm luật Biên giới quốc gia. 

Nhưng bạn A nói không sao đâu đi qua chụp ảnh có một tí thôi rồi về liền. Nói xong bạn A dẫn 

vị khách tìm đường tắt qua bên kia biên giới chụp ảnh. Trong tình huống trên những ai là 

người vi phạm luật Biên giới quốc gia?  

 A. Bạn B và vị khách du lịch B. Vị khách du lịch và bạn A 

 C. Bạn A và bạn B D. Bạn B 

Câu 31. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa 

vụ tham gia công an nhân dân? 

 A. Tốt nghiệp THPT đối với công dân các xã miền núi 

 B. Công dân đã có tiền án, tiền sự 

 C. Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng 

 D. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

Câu 32. Độ tuổi được gọi nhập ngũ của công dân Việt Nam là 

 A. Từ đủ 20 đến hết 25 tuổi  B. Từ đủ 18 đến hết 25 tuổi 

 C. Từ đủ 21 đến hết 27 tuổi D. Từ đủ 17 đến hết 27 tuổi 

Câu 33. Những đối tượng nào sau đây được quyền đăng kí nghĩa vụ quân sự? 

 A. Người bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân 

 B. Công dân đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ 

 C. Công dân nam từ đủ 17 tuổi và công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên 

 D. Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

Câu 34. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tiêu chuẩn được gọi nhập ngũ của công 

dân Việt Nam? 



 A. Không yêu cầu trình độ văn hóa B. Có lí lịch rõ ràng 

 C. Đủ sức khỏe phụ vụ tại ngũ. D. Tuân thủ pháp luật của nhà nước 

Câu 35. Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ một lần vào thời gian nào? 

 A. Tháng 4 hoặc tháng 5  B. Tháng 11 hoặc tháng 12  

 C. Tháng 1 hoặc tháng 2 D. Tháng 2 hoặc tháng 3 

Câu 36. Công dân thuộc trường hợp nào sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

tại ngũ trong thời bình? 

 A. Phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 36 tháng trở lên 

 B. Tham gia Công an xã liên tục từ đủ 24 tháng trở lên 

 C. Phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 12 tháng trở lên 

 D. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ 

Câu 37. Ở thời bình, trong trường hợp để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc đang 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn,… thời hạn tại ngũ của 

hạ sĩ quan, binh lính được kéo dài nhưng không quá 

 A. 6 tháng  B. 24 tháng  C. 18 tháng  D. 12 tháng  

Câu 38. Hành vi nào sau đây không bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự? 

 A. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh lính 

 B. Gian dối trong hoạt động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

 C. Xâm phạm thân thể, sức khỏe của hạ sĩ quan, binh lính 

 D. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 

Câu 39. Hồ sơ đăng kí nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cần có loại giấy tờ nào sau đây? 

 A. Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc bản chụp căn cước công dân 

 B. Giấy khai sinh và phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

 C. Bản chụp căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân 

 D. Tờ khai đăng kí thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

Câu 40. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chuyển Lệnh gọi đăng kí nghĩa vụ quân sự đến công dân 

cư trú tại địa phương trước thời hạn đăng kí nghĩa vụ quân sự bao nhiêu ngày? 

 A. 8 ngày  B. 9 ngày  C. 10 ngày  D. 11 ngày  

Câu 41. Công dân thuộc diện gọi nhập ngũ được gọi khám sức khỏe. Thời gian khám sức khỏe 

từ ngày 

 A. 01 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 hằng năm 



 B. 01 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 hằng năm 

 C. 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm 

 D. 01 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 hằng năm 

Câu 42. Đối tượng được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là công dân 

nam 

 A. Từ 18 đến hết 27 tuổi, thuộc trường hợp miễn gọi nhập ngũ 

 B. Từ 18 đến hết 45 tuổi, thuộc trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ 

 C. Ngoài độ tuổi gọi nhập ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

 D. Trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng kí nghĩa vụ quân sự 

Câu 43. Ở Việt Nam, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi 

nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 

 A. 31 tuổi B. 27 tuổi  C. 25 tuổi  D. 29 tuổi  

Câu 44. Công dân thuộc trường hợp nào sau đây được miễn gọi nhập ngũ? 

 A. Tất cả các anh trai hoặc em trai của liệt sĩ 

 B. Con của liệt sĩ; con của thương binh hạng một 

 C. Con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên 

 D. Các con của thương binh hạng hai; anh trai/ em trai của liệt sĩ 

Câu 45. Công dân trực tiếp đăng kí nghĩa vụ quân sự tại 

 A. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã B. Ban Chỉ huy quân sự cấp tỉnh  

 C. Ban Chỉ huy quân sự quận  D. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 

Câu 46. Người nào có chức trách quyết định về: độ tuổi tuyển chọn và ngành nghề cần thiết để 

tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân? 

 A. Bộ trưởng Bộ Công an  B. Thủ tướng Chính phủ  

 C. Chủ tịch nước  D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  

Câu 47. Nội dung nào bị cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự? 

 A. Chấp hành quy định của pháp luật về đăng kí và thực hiện nghĩa vụ quân sự 

 B. Ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về đăng kí nghĩa vụ quân sự 

 C. Làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự 

 D. Có mặt đúng thời gian quy định trong giấy gọi khám, kiểm tra sức khỏe 

Câu 48. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân đăng kí nghĩa vụ 

quân sự lần đầu vào thời gian nào? 



 A. Tháng sáu hằng năm  B. Tháng tư hằng năm 

 C. Tháng năm hằng năm  D. Tháng ba hằng năm  

Câu 49. Công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, khi đã 

hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ bao nhiêu tháng trở lên? 

 A. 30 tháng trở lên B. 36 tháng trở lên  

 C. 24 tháng trở lên D. 18 tháng trở lên  

Câu 50. Hành vi không đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu sẽ bị xử phạt bằng hình thức nào sau 

đây? 

 A. Phạt tiền  B. Cải tạo không giam giữ  

 C. Tù có thời hạn  D. Tù không thời hạn 

Câu 51. Hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh 

nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt bằng hình thức nào sau đây? 

 A. Tù có thời hạn  B. Cải tạo không giam giữ  

 C. Tù không thời hạn D. Phạt tiền  

Câu 52. Công dân thuộc trường hợp nào sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ? 

 A. Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe 

 B. Đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học 

 C. Có anh, chị hoặc em họ là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ 

 D. Có người thân bị suy giảm khả năng lao động từ 40 đến 60% 

Câu 53. Trong hồ sơ đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu cần có 

 A. Sổ hộ khẩu và bản chụp căn cước công dân 

 B. Giấy chứng nhận đăng kí nghĩa vụ quân sự 

 C. Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

 D. Bản chụp giấy khai sinh và sổ hộ khẩu 

Câu 54. Trong thời bình, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh lính là 

 A. 18 tháng B. 12 tháng C. 24 tháng D. 30 tháng 

Câu 55. Anh C đang chuẩn bị vào trường Đại học A tuy nhiên hiện tại anh C lại muốn thực 

hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Như vậy anh có được tham gia không? Ngoài ra, anh 

C chưa đăng ký nghĩa vụ lần nào do không nhận được giấy báo, vậy liệu anh C có bị phạt? 

 A. Anh C không được tham gia và bị phạt hành chính 



 B. Anh C được tham gia nếu bổ sung giấy đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu và không bị phạt 

hành chính 

 C. Anh C được tham gia và bị phạt hành chính 

 D. Anh C không được tham gia và không bị phạt hành chính 

Câu 56. L năm nay 18 tuổi khi có lệnh gọi nhập ngũ nhưng không muốn tham gia nghĩa vụ 

quân sự nên đã trốn đi nơi khác. Vậy L bị xử lý như thế nào? 

 A. Anh L không bị phạt hành chính và buộc phải nhập ngũ 

 B. Anh L bị phạt hành chính và buộc phải nhập ngũ 

 C. Anh L không bị phạt hành chính và không phải nhập ngũ mà chờ đợt gọi tiếp theo 

 D. Anh L bị phạt hành chính và không phải nhập ngũ 

Câu 57. Do việc chậm trễ, không thực hiện đúng thời gian quy định về kiểm tra, khám sức khỏe 

nghĩa vụ quân sự, thanh niên X lo sợ và cấu kết với cán bộ ý tế gian dối làm sai lệnh kết quả 

khám sức khỏe của mình nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Hỏi những ai sẽ bị xử lý và xử lí hành 

chính như thế nào? 

 A. Thanh niên X và cán bộ y tế chỉ bị phạt hành chính 

 B. Thanh niên X buộc thực hiện lại việc khám sức khỏe cán bộ y tế buộc trả lại tiền bất hợp pháp 

mà cán bộ, nhân viên y tế có được 

 C. Thanh niên X và cán bộ y tế bị phạt hành chính, thanh niên X buộc thực hiện lại việc khám 

sức khỏe cán bộ y tế buộc trả lại tiền bất hợp pháp mà cán bộ, nhân viên y tế có được 

 D. Thanh niên X buộc thực hiện lại việc khám sức khỏe cán bộ y tế buộc trả lại tiền bất hợp pháp 

mà cán bộ, nhân viên y tế có được 

Câu 58. Công dân được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình khi có 

thời gian phục vụ trên tàu Kiểm ngư từ đủ 

 A. 30 tháng trở lên  B. 12 tháng trở lên  

 C. 24 tháng trở lên  D. 18 tháng trở lên  

Câu 59. “Hiện tượng xã hội tiêu cực, có tính phổ biến, lan truyền, biểu hiện bằng những hành vi 

vi phạm pháp luật, lệch chuẩn mực xã hội, chuẩn mực đạo đức, gây nguy hiểm cho xã hội” là 

khà niệm về 

 A. Tệ nạn xã hội B. Bạo lực học đường 

 C. Tội phạm hình sự D. Bạo lực gia đình 

Câu 60. Tệ nạn mại dâm là các hành vi 

 A. Sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật về ma tuý 



 B. Mua dâm, bán dâm và các hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm 

 C. Tin vào những điều mơ hồ dẫn đến cuồng tín, hành động trái với chuẩn mực xã hội 

 D. Lợi dụng trò chơi để cá cược, sát phạt được thua bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khá 

Câu 61. Câu ca dao “Lăm le dạ muốn kết duyên/Thấy anh giở chén chung tiền em chê” phản 

ánh về loại tệ nạn xã hội nào dưới đây? 

 A. Tệ nạn mê tín dị đoan B. Tệ nạn mại dâm 

 C. Tệ nạn ma túy D. Tệ nạn cờ bạc 

Câu 62. Tục ngữ nào sau đây phản ánh về tệ nạn mê tín dị đoan? 

 A. Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng 

 B. Hòn đất mà biết nói năng/ Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn 

 C. Đi cuốc đau tay, đi cày mỏi gối 

 D. Đánh đề ra đê mà ở 

Câu 63. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về khái niệm “tội phạm”? 

 A. Do pháp nhân thương mại thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý 

 B. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự 

 C. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý 

 D. Do người mất năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý 

Câu 64. Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có bao nhiêu chương quy 

định về hình phạt các tội phạm? 

 A. 14 chương B. 12 chương C. 15 chương D. 13 chương 

Câu 65. Nội dung nào không phải những cách thức hoạt động phổ biến của tội phạm? 

 A. Sử dụng vũ khí, công cụ, phương tiện 

 B. Thành các băng nhóm, tổ chức 

 C. Sử dụng thủ đoạn giả mạo, gian dối 

 D. Chỉ lưu động trên phạm vi xã, phường 

Câu 66. Tội phạm sử dụng công nghệ cao là những hành vi vi phạm 

 A. Pháp luật tố tụng B. Pháp luật dân sự 

 C. Pháp luật lao động D. Pháp luật hình sự 

Câu 67. Hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử 

dụng vào mục đích trái pháp luật sẽ bị xử phạt theo những hình thức nào? 



 A. Cải tạo không giam giữ hoặc cảnh cáo 

 B. Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù 

 C. Cảnh cáo hoặc phạt tiền 

 D. Cảnh cáo, phạt tiền và phạt tử hình 

Câu 68. Trong dịp Tết Nguyên đán, P rủ mấy bạn đến nhà đánh tú lơ khơ ăn tiền. Nếu nhận 

được lời mời của P, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Từ chối nhưng vẫn đến nhà P để xem các bạn chơi 

 B. Từ chối và khuyên P không nên thực hiện hành vi đó 

 C. Lập tức đồng ý đến nhà P chơi đánh bài ăn tiền 

 D. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác cùng tham gia cho vui 

Câu 69. Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi 

 A. Dùng bói toán để thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên 

 B. Sử dụng các hình thức mê tín dị đoan dẫn đến chết người 

 C. Tham gia hoặc tổ chức hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội 

 D. Dùng bói toán, đồng bóng gây ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội 

Câu 70. Pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Cưỡng bức, môi giới mại dâm và bảo kê mại dâm 

 B. Mua dâm; bán dâm và tổ chức hoạt động mại dâm 

 C. Tố giác hành vi: mua dâm, bán dâm, chứa mại dâm 

 D. Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm 

Câu 71. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng trách nhiệm của học sinh trong việc phòng 

chống tệ nạn xã hội? 

 A. Gương mẫu thực hiện quy định của pháp luật, quy tắc sinh hoạt cộng đồng 

 B. Né tránh tham gia hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do địa phương tổ chức 

 C. Tự giác thực hiện trách nhiệm công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội 

 D. Học tập đầy đủ các nội dung giáo dục về phòng, chống tệ nạn xã hội 

Câu 72. Chủ thể nào dưới đây không vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội? 

 A. Chị V tố cáo với cơ quan công an về hành vi tổ chức đánh bạc của ông P 

 B. Bà S tung tin mình được “thánh cho ăn lộc” để tổ chức hoạt động bói toán 

 C. Anh K lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ massage để môi giới mại dâm 



 D. Bạn K vận chuyển giúp ông C 200g ma túy để nhận 1 triệu đồng tiền công 

Câu 73. Một trong những cách thức hoạt động phổ biến của tội phạm là 

 A. Không sử dụng các loại vũ khí, công cụ 

 B. Thành các băng nhóm, tổ chức 

 C. Chỉ lưu động trên phạm vi xã, phường 

 D. Hoạt động độc lập, không có sự cấu kết. 

Câu 74. Nội dung nào sau đây không đúng về khái niệm “tội phạm sử dụng công nghệ cao”? 

 A. Do người mất năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện 

 B. Xâm phạm trật tự, an toàn thông tin, tổn hại lợi ích nhà nước 

 C. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện 

 D. Là những hành vi vi phạm pháp luật hình sự 

Câu 75. Nội dung nào sau đây không đúng về cách thức hoạt động phổ biến của tội phạm sử 

dụng công nghệ cao? 

 A. Sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử,… để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 

 B. Chiếm đoạt quyền quản trị hệ thống, can thiệp vào dữ liệu hoặc hệ điều hành 

 C. Khai thác lỗ hổng bảo mật để lấy cắp tên và mật khẩu đăng nhập của người dùng 

 D. Sử dụng các vũ khí, công cụ truyền thống và chỉ lưu động trên phạm vi xã, phường 

Câu 76. Hành vi đánh bạc trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt 

theo hình thức nào sau đây? 

 A. Phạt tù chung thân B. Phạt tù có thời thời hạn 

 C. Phạt vi phạm hành chính D. Phạt cải tạo không giam giữ 

Câu 77. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc 

phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao? 

 A. Chủ động nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật 

 B. Không tham gia hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do địa phương tổ chức 

 C. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vui chơi lành mạnh 

 D. Giúp đỡ cơ quan chức năng điều tra, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật 

Câu 78. Chủ thể nào dưới đây đã vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội? 

 A. Anh K lợi dụng việc kinh doanh dịch vụ massage để môi giới mại dâm 

 B. Chị V tố cáo với cơ quan công an về hành vi tổ chức đánh bạc của ông P 



 C. Anh P tố cáo hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy của ông M 

 D. Bạn T khuyên ngăn nhóm bạn K không nên chơi đánh tú lơ khơ ăn tiền 

Câu 79. Mẹ ban A bị đối tượng giả danh Công an gọi điện thoại thông báo có liên quan đến 

đường dây buôn bán ma túy, hiện Công an đã ra lệnh bắt giam, yêu cầu mẹ bạn A mở tài khoản 

để giao dịch và nộp hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản để chứng minh trong sạch. Mẹ bạn A lo sợ nên 

đến Ngân hàng mở tài khoản, rút toàn bộ tiền tiết kiệm tại ngân hàng chuyển vào tài khoản mới 

mở. Mẹ bạn A vừa đi, bạn T, G, X vừa đến nhà bạn A học nhóm. Nghe bạn A kể lại sự việc, bốn 

bạn bàn phương án giúp mẹ bạn A. Bạn T: “Bây giờ mình chạy theo giữ mẹ bạn A lại”. Bạn G: 

“ Biết mẹ bạn A đi đường nào mà tìm. Không cần đâu, đợi mẹ bạn A gửi tiền vào tài khoản của 

chúng đã, lúc đó có số tài khoản của bọn chúng mình sẽ báo công an, vậy là mới đủ tang chứng, 

vật chứng”. Bạn X nói: “Nếu theo phương án của bạn G sẽ không kịp đâu, vì bọn chúng là tội 

phạm công nghệ cao, phải hành động ngay thôi”. Bạn A: “Tớ hiểu rồi, tớ cùng các bạn sẽ báo 

cho công an gần nhất, sau đó gọi cho bố để bố cung cấp thông tin, ngân hàng, số tài khoản để 

kịp thời ngăn chặn sự việc”. Trong tình huống trên, ai đã có phương án xử lí đúng? 

 A. Bạn G và T B. Bạn G C. Bạn T D. Bạn A và bạn X 

Câu 80. Bạn B thấy quảng cáo game Tài xỉu trên điện thoại rất hấp dẫn nhà cái sử dụng 3 viên 

xuất sắc. Mỗi viên xuất sắc có 6 mặt và người chơi sẽ đặt cược kết quả bằng tiền sau khi nhà cái 

lắc xuất sắc. Nếu kết quả tổng 3 mặt của xuất sắc từ 4 đến 10 thì gọi là “xỉu”, còn nếu từ 11 đến 

17 thì gọi là “tài”. Người chơi chỉ cần cung cấp số tài khoản và nạp 100.000 đồng ban đầu để giữ 

chỗ.  B định lấy số tiền tiết kiệm của mình để chơi thử. Đúng lúc ấy, bạn A, O, V đến chơi. Bạn 

A nói: “Nếu cậu lấy tiền đánh bài trên mạng như vậy là vi phạm pháp luật đó là đánh bạc trái 

phép”. Bạn O nói: “Không sao đâu, công an làm sao biết được, để tớ tham gia với”. Bạn V nói: 

“Nếu các cậu chơi như vậy là vi phạm pháp luật có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù tùy theo mức 

độ và đừng nghĩ là công an không bao giờ biết”. Trong tình huống trên ai đã đúng? 

 A. Bạn B và O B. Bạn A và bạn V C. Bạn B D. Bạn O 

Câu 81. Tệ nạn cờ bạc là các hành vi 

 A. Lợi dụng trò chơi để cá cược, sát phạt được thua bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác 

 B. Sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật về ma tuý 

 C. Mua dâm, bán dâm và các hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm 

 D. Tin vào những điều mơ hồ dẫn đến cuồng tín, hành động trái với chuẩn mực xã hội 

Câu 82. Nội dung nào sau đây không có trong Khái niệm “tội phạm”  

 A. Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự 

 B. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý 

 C. Hành vi gây nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật dân sự 



 D. Do pháp nhân thương mại thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý 

Câu 83. Hành vi phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng 

viễn thông, phương tiện điện tử, sẽ bị xử phạt theo những hình thức nào? 

 A. Cảnh cáo, phạt tiền và phạt tử hình 

 B. Cảnh cáo hoặc phạt tiền 

 C. Cải tạo không giam giữ hoặc cảnh cáo 

 D. Phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù 

Câu 84. Tệ nạn ma túy là các hành vi 

 A. Mua dâm, bán dâm và các hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm 

 B. Tin vào những điều mơ hồ dẫn đến cuồng tín, hành động trái với chuẩn mực xã hội 

 C. Sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật về ma tuý 

 D. Lợi dụng trò chơi để cá cược, sát phạt được thua bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác 

Câu 85. Tệ nạn mê tín dị đoan là các hành vi 

 A. Mua dâm, bán dâm và các hành vi khác có liên quan đến mua dâm, bán dâm 

 B. Tin vào những điều mơ hồ dẫn đến cuồng tín, hành động trái với chuẩn mực xã hội 

 C. Sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật về ma tuý 

 D. Lợi dụng trò chơi để cá cược, sát phạt được thua bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác 

Câu 86. Câu ca dao “Thầy đề cho số tào lao/ Thầy bói nói dựa, chỗ nào cũng ma” phản ánh về 

loại tệ nạn xã hội nào dưới đây? 

 A. Tệ nạn mê tín dị đoan B. Tệ nạn ma túy 

 C. Tệ nạn mại dâm D. Tệ nạn cờ bạc 

Câu 87. Hôm nay nghỉ học, K rủ mấy bạn đến nhà đánh tú lơ khơ ăn tiền. Nếu nhận được lời 

mời của K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây? 

 A. Đồng ý và rủ thêm các bạn khác cùng tham gia cho vui 

 B. Từ chối nhưng vẫn đến nhà K để xem các bạn chơi 

 C. Lập tức đồng ý đến nhà K chơi đánh bài ăn tiền 

 D. Từ chối và khuyên K không nên thực hiện hành vi đó 

------------------------------------------------------ 


